
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

               SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:                /TB-SYT Cần Thơ, ngày        tháng 4 năm 2026   

 

THÔNG BÁO 

Công bố danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Tháng 4 - Đợt 03) 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2025 của 

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ công bố danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ (Tháng 4 - Đợt 03), cụ thể như sau: 

1. Danh sách đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ (Tháng 4 - Đợt 03), có 270 người (Đính kèm Phụ lục 1). 

2. Danh sách giảm người đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Tháng 4 - Đợt 03), có 19 người 

(Đính kèm Phụ lục 2). 

Thông báo được công bố trên trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố 

Cần Thơ tại địa chỉ: https://soyte.cantho.gov.vn/khanh-chua-benh 

Sở Y tế trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan được biết./. 

Đính kèm: Danh sách các đơn vị nhận thông báo. 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Theo danh sách đính kèm; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, QLDVYT. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Việt Nga 

 



Phụ lục 1:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

1 Lê Hoài Nam 000573/HAUG-GPHN Y Khoa

Từ 6h30-11h30 và từ 13h-16h, từ thứ 2 đến thứ 7; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa Không Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

2 Lý Thị Diễm Trang
001698/HAUG-CCHN;

 794/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Mắt

Từ 7h-12h và từ 13h-16h thứ 3 và thứ 5; thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Bác sĩ CKI Nhãn khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Liên chuyên khoa (Mắt); 

Tiêm nội nhãn; Phẫu thuật nhũ tương hóa 

thể thủy tinh nâng cao

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, Thứ 2, Thứ 4, Thứ 

6, Thứ 7 tại Bệnh viện đa khoa số 10 Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

3 Nguyễn Thị Hoa Duyên 001916/CT-GPHN Răng hàm mặt

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm 

ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Răng hàm 

mặt
Không Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

4 Trần Bảo Trân

005514/ST-CCHN; Quyết 

định 16.0104/QĐ-

BVĐKHT ngày 

01/04/2021

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, Hồi sức cấp 

cứu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm 

ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

Hồi sức cấp cứu
Không Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

5 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 000776/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 3 đến chủ nhật; 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm 

ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Hoặc theo sự phân 

công của lãnh đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

6 Lê Minh Thắng

000233/ST-CCHN; Quyết 

định12.2023/QĐ-BVHT 

cấp ngày 01/04/2023; 

Quyết định10.1103/QĐ-

BVĐKHT ngày 

11/03/2026

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Siêu âm 

tổng quát; Khám bệnh, chữa 

bệnh Hồi sức cấp cứu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm 

ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện

Bác sĩ CKII; Phó khoa Nội tổng hợp -

Trưởng phòng Cấp Cứu; Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, hồi sức cấp cứu

Không Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

7 Trang Thanh Tú

004146/CM-CCHN; 

Quyết định 2909/QĐ-SYT 

ngày 17/12/2025; Quyết 

định 100.20/QĐ-BVHT 

ngày 01/10/2020; Quyết 

định 11.1103/QĐ-

BVĐKHT ngày 

11/03/2026 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc 

chuyên khoa hồi sức cấp 

cứu; Siêu âm tổng quát; 

Khám bệnh, chữa bệnh Hồi 

sức cấp cứu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 4 đến chủ nhật; 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm 

ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện

Bác sĩ CKI; Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, hồi sức cấp cứu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Từ 7h-11h và từ 

13h-17h, thứ 3 tại TTYK Hoàng Tuấn Hậu 

Giang;

Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo bệnh 

viện

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

8 Nguyễn Hoài Nam

003543/CM-CCHN; 

Quyết định 21/QĐ-

BVĐKHT ngày 

14/05/2019; Quyết định 

125.22/QĐ-BVHT ngày 

10/07/2022; Quyết định 

08.1103/QĐ-BVĐKHT 

ngày 11/03/2026

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; Siêu âm Doppler tim; 

Siêu âm tổng quát; Khám 

bệnh, chữa bệnh Hồi sức 

cấp cứu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 4, thứ 7 

và chủ nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ CKI; Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, hồi sức cấp cứu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 6 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Từ 7h-11h và từ 

13h-17h, thứ 5 tại TTYK Hoàng Tuấn Hậu 

Giang;

Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo bệnh 

viện

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

9 Lý Thị Kim Hoàng

04026/ST-CCHN; Quyết 

định 07.1103/QĐ-

BVĐKHT ngày 

11/03/2026

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội hô hấp; 

Khám chữa bệnh Nội khoa, 

Hồi sức cấp cứu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm 

ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện

Bác sĩ CKI; Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, hồi sức cấp cứu
Không Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

DANH SÁCH

Đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Tháng 4 - Đợt 03)

(Đính kèm Thông báo số             /TB-SYT ngày        tháng 4 năm 2026 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

10 Đặng Minh Trị

000445/HAUG-CCHN; 

Quyết định120.21/QĐ-

BVHT ngày 17/02/2021; 

Quyết định 24/QĐ-BVĐK 

HT ngày 17/02/2021; 

Quyết định 09.1103/QĐ-

BVĐKHT ngày 

11/03/2026

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Siêu âm 

tổng quát; Thực hiện kỹ 

thuật Thận nhân tạo; Khám 

bệnh, chữa bệnh Hồi sức 

cấp cứu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm 

ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện

Bác sĩ CKI; Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, hồi sức cấp cứu
Không Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

11 Trần Nguyên Minh Khoa

000497/ST-GPHN; Quyết 

định 11.25/QĐ-BVHT 

định 06.1003/QĐ-

BVĐKHT ngày 

10/03/2026

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT; Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật về 

điện cơ; Thực hiện kỹ thuật 

Siêu âm Doppler tim và 

mạch máu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2-3, thứ 5-6 và chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Thạc sĩ Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 4 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Từ 7h-11h và từ 

13h-17h, thứ 7 tại TTYK Hoàng Tuấn Hậu 

Giang: Thứ 7; Hoặc theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

12 Trần Thị Ngọc Diễm

002496/ST-CCHN; Quyết 

định 83.13/QĐ-BVHT 

ngày 03/12/2018; Quyết 

định 130.19/QĐ-BVHT 

ngày 15/12/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản-Kế 

hoạch hóa gia đình; Phẫu 

thuật nội soi; Siêu âm sản 

phụ khoa; Cấy và rút que 

tránh thai Implanon NXT; 

Phá thai nội khoa; Soi cổ tử 

cung; Mổ lấy thai

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2-3, thứ 5-6 và chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ CKI; Phó khoa Sản Phụ khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 7 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Từ 7h-11h và từ 

13h-17h, thứ 4 tại TTYK Hoàng Tuấn Hậu 

Giang: Thứ 4; Hoặc theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

13 Trần Thị Cẩm Dình 000051/TV-GPHN Sản phụ khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2-3, thứ 5, thứ 7 và 

chủ nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 4 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Từ 7h-11h và từ 

13h-17h, thứ 6 tại TTYK Hoàng Tuấn Hậu 

Giang; Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo 

bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

14 Thái Thanh Thiệt

000650/CT-GPHN; Quyết 

định 86.25/QĐBH-BVHT 

ngày 27/10/2025

Sản phụ khoa; Siêu âm sản 

phụ khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2 và từ thứ 5 đến chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 4 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu;Từ 7h-11h và từ 13h-

17h, thứ 3 tại TTYK Hoàng Tuấn Hậu 

Giang; Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo 

bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

15 Đỗ Thị Thu Thảo

001745/CT-GPHN; Quyết 

định 11.26/QĐ-BVHT 

ngày 28/01/2026

Y khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2, thứ 4 và từ thứ 6 

đến chủ nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 3 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu;Từ 7h-11h và từ 13h-

17h, thứ 5 tại TTYK Hoàng Tuấn Hậu 

Giang; Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo 

bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

16 Trương Nguyễn Yến Chinh

001736/CT-GPHN; Quyết 

định 12.26/QĐ-BVHT 

ngày 28/01/2026

Y khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2-3, thứ 5, thứ 7 và 

chủ nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 6 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Từ 7h-11h và từ 

13h-17h, thứ 4 tại TTYK Hoàng Tuấn Hậu 

Giang; Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo 

bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

17 Lâm Bảo Tường 006778/HCM-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2-3, thứ 5-6 và chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 4 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Từ 7h-11h và từ 

13h-17h, thứ 7 tại TTYK Hoàng Tuấn Hậu 

Giang; Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo 

bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

18 Nguyễn Thịnh

006152/ST-CCHN; Quyết 

định 412/QĐ-SYT ngày 

20/06/2023

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai mũi 

họng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2, thứ 5-6 và chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ CKI; Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Tai mũi họng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 3 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Từ 7h-11h và từ 

13h-17h, thứ 4, thứ 7 tại TTYK Hoàng Tuấn 

Hậu Giang; Hoặc theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

19 Nguyễn Kim Thành

04406/ST-CCHN; Quyết 

định 37/QĐ-SYT ký ngày 

28/05/2020

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Tai mũi 

họng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 4-5 và chủ nhật; Thời 

gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm ngoài giờ 

và nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh đạo bệnh 

viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Tai mũi 

họng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 7 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Từ 7h-11h và từ 

13h-17h, thứ 2, 3, 6 tại TTYK Hoàng Tuấn 

Hậu Giang; Hoặc theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

20 Nguyễn Thị Kiều Trang

003287/ST-CCHN; Quyết 

định 118.18/QĐ-BVHT 

ký ngày 30/080/2018; 

Quyết định 119.21/QĐ-

BVHT ký ngày 

10/06/2021; Quyết định 

120.22/QĐ-BVĐKHT ký 

ngày 20/04/2022; Quyết 

định 94.23/QĐ-BVHT ký 

ngày 14/11/2023

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng quát; 

Siêu âm tim và mạch máu; 

Siêu âm Sản phụ khoa; Siêu 

âm phần mềm và siêu âm cơ 

xương khớp

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 3 đến chủ nhật; 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm 

ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh 

đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Hậu Giang; Hoặc theo sự phân 

công của lãnh đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

21 Vi Huệ Trinh

000493/ST-CCHN; Quyết 

định 16/QĐ- BVĐKHT 

ngày 01/09/2020; Quyết 

định 93/QĐ-BVĐKHT 

ngày 27/10/2020; Quyết 

định 121.22/QĐ-BVHT 

ngày 20/04/2022; Quyết 

định 70.23/QĐ-BVHT 

ngày 04/09/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp; 

Siêu âm cơ xương khớp; 

Siêu âm bụng tổng quát; 

Siêu âm Sản phụ khoa; Siêu 

âm Doppler tim và mạch 

máu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2 và từ thứ 4 đến chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ CKI; Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 3 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Hậu Giang; Hoặc theo sự phân 

công của lãnh đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

22 Lê Thị Hồng Hạnh

006308/ST-CCHN; Quyết 

định 09.24/QĐ-BVHT 

ngày 30/01/2024

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Siêu âm 

tổng quát; Siêu âm Doppler 

tim và mạch máu; Siêu âm 

cơ xương khớp và siêu âm 

phần mềm

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2-3 và thứ 6 đến chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 4, 5 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Hậu Giang; Hoặc theo sự phân 

công của lãnh đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

23 Quách Thị Ngọc Thảo

000059/ST-GPHN; Quyết 

định 55.24/QĐ-BVHT 

ngày 15/07/2024; Quyết 

định 112.24/QĐ-BVHT 

ngày 04/12/2024

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội theo quy 

định tại Phụ lục số V và phụ 

lục số IX phần nội khoa ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT; Siêu âm 

tổng quát; Siêu âm Doppler 

tim và mạch máu; Đọc - trả 

lời kết quả X-quang và CT 

Scanner

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2 đến thứ 6 và chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 7 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Hậu Giang; Hoặc theo sự phân 

công của lãnh đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

24 Hứa Ngọc Diệp

000445/ST-GPHN; Quyết 

định 81.25/QĐBH-BVHT 

ngày 01/10/2025; Quyết 

định 04.26/QĐ-BVHT 

ngày 03/01/2026

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT; Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

và thực hiện kỹ thuật Thận 

nhân tạo; Thực hiện kỹ 

thuật HDF-Online

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2-3 và thứ 5 đến chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 4 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Hậu Giang; Hoặc theo sự phân 

công của lãnh đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

25 Trần Minh Triết 006299/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2 và thứ 4 đến chủ 

nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời gian 

làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 3 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Hoặc theo sự phân 

công của lãnh đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

26 Trần Việt Tấn 000008/ST-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội theo quy 

định tại Phụ lục số V và phụ 

lục số IX phần nội khoa ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT.

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2-4 và thứ 6 đến 

chủ nhật; Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 5 tại TTYK 

Hoàng Tuấn Vĩnh Châu; Hoặc theo sự phân 

công của lãnh đạo bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

27 Trần Việt Tấn 000008/ST-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội theo quy 

định tại Phụ lục số V và phụ 

lục số IX phần nội khoa ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-16h, thứ 5 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 4 

và thứ 6 đến chủ nhật tại BVĐK Hoàng 

Tuấn; Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

28 Trần Minh Triết 006299/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội
Từ 7h-16h, thứ 3 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, thứ 2 và từ thứ 4 

đến chủ nhật tại BVĐK Hoàng Tuấn; Hoặc 

theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

29 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 000776/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội
Từ 7h-16h, thứ 2 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 3 đến chủ 

nhật tại BVĐK Hoàng Tuấn; Hoặc theo sự 

phân công của lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

30 Bs.Cki.Nguyễn Ngọc Long 001141/CT-CCHN Khám, chữa bệnh Nội khoa
Từ 7h-19h, từ thứ 2 đến chủ nhật

(Nghỉ bù 1 ngày cụ thể theo lịch)
Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa Không Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long

31 Bs.Cki.Trịnh Hoàng Phương 003610/BYT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Tiêu hóa - 

Gan mật

Từ 7h-19h, từ thứ 2 đến chủ nhật

(Nghỉ bù 1 ngày cụ thể theo lịch)

Bác sĩ; Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Tiêu hóa - Gan mật
Không Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long

32 Lâm Ngọc Bích 006319/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền

Từ 7h-16h, từ thứ 2 đến thứ 7
Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền
Không Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

33 Lý Thị Thuỷ Tiên 003703/ST-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ

Từ 7h-16h, từ thứ 2 đến thứ 7

Y sĩ; Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

Không Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

34 Trà Sà Rạ

000006/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại Phụ lục số V và Phụ lục 

số IX phần nội khoa ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-16h, thứ 4 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa Không Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

35 Đỗ Thị Thu Thảo 001745/CT-GPHN Y khoa Từ 7h-16h, thứ 3 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa Không Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

36 Trương Nguyễn Yến Chinh 001736/CT-GPHN Y khoa Từ 7h-16h, thứ 6 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa Không Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

37 Trần Nguyên Minh Khoa 000497/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại Phụ lục số V ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-16h, thứ 3 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa Không Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

38 Nguyễn Thịnh 006152/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi họng
Từ 7h-16h, thứ 3

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai mũi họng
Không Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

39 Lê Thanh Nguyên 003317/HAUG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa
Từ 7h-16h, thứ 3 Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 3 đến thứ 5, 

thứ 7 và chủ nhật tại BVĐK Hoàng Tuấn; Từ 

7h-11h và từ 13h-17h, thứ 6 tại Trung tâm Y 

khoa Hoàng Tuấn Hậu Giang; Hoặc theo sự 

phân công của lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

40 Trần Thanh Hải 0002535/ST-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm
Từ 6h-19h, các ngày trong tuần

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Chịu trách nhiệm về an toàn sinh học cấp II
Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

41 Tô Hữu Bằng 000109/CT-GPHN Xét nghiệm y học Từ 6h-19h, các ngày trong tuần Kỹ Thuật viên; Xét nghiệm y học Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

42 Võ Như Ngọc 005853/TG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Từ 6h-19h, các ngày trong tuần Kỹ Thuật viên; Xét nghiệm y học Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

43 Lý Chí Hào 008469/KG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Từ 6h-19h, các ngày trong tuần Kỹ Thuật viên; Xét nghiệm y học Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

44 Đào Ngọc Bích 00375/CM-GPHN Xét nghiệm y học Từ 6h-19h, các ngày trong tuần Kỹ Thuật viên; Xét nghiệm y học Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

45 Huỳnh Văn Phát Huy 000038/TG-GPHN Xét nghiệm y học Từ 6h-19h, các ngày trong tuần Kỹ Thuật viên; Xét nghiệm y học Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

46 Nguyễn Thành Tài 000352/CT-GPHN Xét nghiệm y học Từ 6h-19h, các ngày trong tuần Kỹ Thuật viên; Xét nghiệm y học Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

47 Trần Thị Kiều Thanh 000373/CM-GPHN Xét nghiệm y học Từ 6h-19h, các ngày trong tuần Kỹ Thuật viên; Xét nghiệm y học Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

48 Lưu Thảo Vy 001689/CT-GPHN Xét nghiệm y học Từ 6h-19h, các ngày trong tuần Kỹ Thuật viên; Xét nghiệm y học Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

49 Nguyễn Tú Nhi 001790/CT-GPHN Xét nghiệm y học Từ 6h-19h, các ngày trong tuần Kỹ Thuật viên; Xét nghiệm y học Không Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

50 Nguyễn Hoàng Thêm 004438/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Từ 11h15-12h45 và từ 17h15-20h, từ thứ 2 đến thứ 

6;

Từ 7h- 20h, từ thứ 7 đến chủ nhật                                                                                                                
Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 

tại BVĐK thành phố Cần Thơ

                                                                                                              
Phòng khám đa khoa Đồng Xuân

51 Nguyễn Thị Ánh Kim 008197/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Từ 11h15-12h45 và từ 17h15-20h, từ thứ 2 đến thứ 

6;

Từ 7h- 20h, từ thứ 7 đến chủ nhật                                                                                                                
Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 

tại BVĐK thành phố Cần Thơ

                                                                                                              
Phòng khám đa khoa Đồng Xuân

52 Nguyễn Thị Thanh Hà 006093/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015.

Từ 11h15-12h45 và từ 17h15-20h, từ thứ 2 đến thứ 

6;

Từ 7h- 20h, từ thứ 7 đến chủ nhật                                                                                                                
Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 

tại BVĐK thành phố Cần Thơ

                                                                                                              
Phòng khám đa khoa Đồng Xuân

53 Lê Quốc Thịnh

04920/ST-CCHN; Quyết 

định 41/QĐ-SYT ngày 

25/06/2020; Quyết định 

03.2026/QĐ-TTADHT 

ngày 01/04/2026

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

– Phục hồi chức năng

Từ 7h-11h30 và từ 13h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6 và 

chủ nhật

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Vật lý 

trị liệu-Phục hồi chức năng-Y học cổ truyền
Không

Phòng khám đa khoa Y dược cổ truyền Hoàng 

Tuấn

54 Trần Như Tiến 000134/KG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Giám đốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của cơ sở; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

55 Phạm Vĩnh Duy 000566/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Phó Giám đốc; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

56 Trần Lê Minh Thái 000581/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Phó Giám đốc; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội, Điện tim
Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

57 Tạ Thiện Hiếu 003593/HAUG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội, Điện tim

Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

58 Nguyễn Minh Tâm
000207/HAUG-CCHN

476/QĐ-SYT
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại 

Từ 5h-5h45, từ 16h45-20h, từ thứ 2 đến thứ 

6; Từ 5h-5h45, từ 14h15-20h, thứ 7 và chủ 

nhật tại Phòng khám BS.Nguyễn Minh Tâm

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

59 Nguyễn Văn Giang 000045/ST-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng.

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

60 Lưu Phương Hùng 007924/KG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội, Điện tim

Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

61 Nguyễn Văn Quý 000453/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Điều dưỡng Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

62 Nguyễn Ngọc Thúy Nhi 000351/BL-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám
Điều dưỡng Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

63 Nguyễn Chí Tài 003564/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám
Điều dưỡng Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

64 Huỳnh Văn Nghiêm 03975/ST-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám
Điều dưỡng Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

65 Đinh Thị Long Mỹ 002487/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám
Điều dưỡng Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

66 Võ Ngọc Bình 000984/CT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Điều dưỡng Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

67 Võ Thị Thanh Tuyền 003104/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám
Điều dưỡng Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

68 Phạm Thị Cẩm Nhung 003291/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám
Điều dưỡng Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

69 Phạm Văn Đồng 00284/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Kỹ thuật viên xét nghiệm Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

70 Nguyễn Thị Thanh Nhanh 000399/HAUG-GPHN Xét nghiệm y học

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Kỹ thuật viên xét nghiệm Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

71 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 000483/HAUG-GPHN Xét nghiệm y học

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Kỹ thuật viên xét nghiệm Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

72 Vũ Hoàng Duy 005523/CM-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Kỹ thuật viên xét nghiệm Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

73 Võ Thị Thảo Vân 0010001/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh

Kỹ thuật CT tổng quát

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh
Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

74 Võ Minh Khánh Ngọc 007225/CT-CCHN

Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Siêu âm tim

Siêu âm mạch máu

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 
Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

75 Bùi Minh Nhựt 005655/CT-CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Kỹ thuật viên hình ảnh y học Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

76 Nguyễn Phúc Thịnh 0031138/HAUG-CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Kỹ thuật viên hình ảnh y học Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

77 Lê Gia Bảo 007517/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám
Điều dưỡng Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

78 Võ Thị My 006397/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám
Điều dưỡng Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

79 Trần Huyền Trân 000511/CM-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Điều dưỡng Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

80 Phạm Thị Triều Tiên 001156/CT-GPHN Hộ sinh

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Hộ sinh thực hiện kỹ thuật hộ sinh Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

81 Nguyễn Thị Tuyết Trinh
005606/KG-CCHN

1003/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi
Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

82 Lê Huyền Linh 000827/CM-GPHN Xét nghiệm y học

Từ 6h-16h30, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-14h, thứ 7; 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo phòng khám

Kỹ thuật viên xét nghiệm Không
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

83 Mai Thị Thiên Trang 001369/CT-GPHN Răng Hàm Mặt Từ 7h-20h, từ thứ 2 đến chủ nhật
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt
Không

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc 

công ty cổ phần hệ thống Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt Sài Gòn - Cần Thơ

84 Lê Trường Cảnh 001975/CT-GPHN Y khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; 

Thực hiện trực theo lịch trực và thời gian làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh y khoa Không Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

85 Trương Thị Vân Anh 001976/CT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; 

Thực hiện trực theo lịch trực và thời gian làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng

Không Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

86 Lê Thế Bảo 002015/CT-GPHN Y khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; 

Thực hiện trực theo lịch trực và thời gian làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh y khoa Không Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

87 Ung Minh Quyền

001187/CT-GPHN; Quyết 

định số 191QĐ-BVTM ngày 

03/4/2026

Khám chữa bệnh Y khoa; Siêu 

âm tổng quát; Tăng cường khám 

chữa bệnh ngoại trú

Từ 6h45-11h15 và từ 13h15-16h45, từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 

bệnh viện

Khám chữa bệnh Y khoa; Siêu âm tổng quát; Tăng 

cường khám chữa bệnh ngoại trú
Không  Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ

88 Dương Minh Hoàng

008150/CT-CCHN, ngày 

cấp 01/12/2023 Nội khoa; 

Quyết định số 15/QĐ- 

BVTM ngày 09/1/2024; 

Quyết định số 81/QĐ- 

BVTM ngày 14/3/2025; 

Quyết định số 190/QĐ- 

BVTM ngày 03/4/2026

Chẩn đoán hình ảnh; Siêu 

âm tổng quát; Đọc và ký kết 

quả X-quang; Siêu âm tim - 

Mạch máu và Bệnh lý tim 

mạch

Từ 6h45-11h15 và từ 13h15-16h45, từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 

bệnh viện

Chẩn đoán hình ảnh; Siêu âm tổng quát; 

Đọc và ký kết quả X-quang; Siêu âm tim - 

Mạch máu và Bệnh lý tim mạch

Không  Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ

89 Lâm Thị Mỹ Trang

005157/CT-CCHN; Quyết 

định 192/QĐ-BVTM ngày 

03/4/2026

Thực hiện chức năng nhiệm 

vụ Điều dưỡng tại TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015; Điều 

dưỡng hồi sức cấp cứu cơ 

bản

Từ 6h45-11h15 và từ 13h15-16h45, từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 

bệnh viện

Thực hiện chức năng nhiệm vụ Điều dưỡng 

tại TTLT 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015; Điều dưỡng hồi sức cấp cứu cơ 

bản

Không  Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ

90 Nguyễn Nhật Hãn 000345/HCM-GPHN Chuyên khoa Nhãn khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6;

Từ 7h-12h, thứ 7; Chủ Nhật và các giờ trực theo 

lịch phân công của Bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh nhãn khoa, 

khoa
Không

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đa khoa Quốc tế 

Vinmec - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Cần Thơ

91 Đinh Phương Vũ
012037/HCM-GPHN

Chuyên khoa Tai mũi họng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6;

Từ 7h-12h, thứ 7; Chủ Nhật và các giờ trực theo 

lịch phân công của Bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Tai mũi 

họng
Không

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đa khoa Quốc tế 

Vinmec - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Cần Thơ

92 Trương Thanh Phương

000451/ST-CCHN; Quyết 

định 227/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp; đọc 

điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKII; Giám đốc; Phụ trách chuyên 

môn; Khám bệnh, chữa bệnh, chuyên khoa 

Nội tổng hợp, đọc điện tim

Từ 6h-6h30, từ 11h30-12h30, từ 17h30-19h, 

từ thứ 2 đến chủ nhật tại Phòng khám Nội 

tổng hợp. Địa chỉ: Ấp 7, xã Đại Hải

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

93 Quách Thị Biển

000333/ST-CCHN; Quyết 

định 228/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Nhi; đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Phó Giám đốc; Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa nội - nhi, đọc điện 

tim

Từ 6h-6h45, từ 11h30-12h30, từ 17h30-19h, 

từ thứ 2 đến chủ nhật tại phòng khám Nội - 

Nhi. Địa chỉ: Ấp An Ninh 2, xã Kế Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

94 Nguyễn Văn Khởi

000386/ST-CCHN; Quyết 

định 229/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp; đọc 

điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Phó Giám đốc; Khám bệnh 

chữa bệnh  chuyên khoa Nội tổng hợp, lao, 

đọc điện tim

Từ 6h-6h45, từ 11h30-12h30, từ 17h30-20h, 

từ thứ 2 đến chủ nhật tại phòng khám Nội 

tổng hợp. Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế 

Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

95 Nguyễn Thị Kiều Trang 001019/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6
Trưởng phòng Điều dưỡng; Thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của điều dưỡng
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

96 Liêu Thị Thy 003827/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

97 Mã Yến Nhi 003048/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

98 Phan Hoàng Duẫn 001043/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

99 Thái Thiên Ngoan

000429/ST-CCHN; Quyết 

định số 231/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng

hợp; khám, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa nội, đọc 

điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Trưởng phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp, đọc điện tim

Từ 6h-6h45, từ 11h30-12h45, từ 17h30-19h, 

từ thứ 2 đến chủ nhật tại Phòng khám Nội 

tổng hợp. Địa chỉ: Ấp An Định, xã Kế Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

100 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

05190/ST-CCHN; Quyết 

định số 1117/QĐ-SYT 

ngày 08/10/2025; Quyết 

định 345/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2025

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa; khám chữa bệnh  

chuyên khoa mắt; đọc điện 

tim, siêu âm tổng quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa mắt, đọc điện tim, siêu âm 

tổng quát

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

101 Trần Văn Hải 03797/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Phó Trưởng phòng TC-HC- TC-KT,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

102 Lê Thành Nhân

000219/ST-CCHN; Quyết 

định số 234/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt; siêu 

âm tổng quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ CKI; Trưởng khoa Khám bệnh; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt, siêu âm tổng quát

Từ 6h-7h, từ 11h30-12h30, từ 17h30-20h, từ 

thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7 và chủ Nhật làm việc 

cả ngày tại Phòng khám chuyên khoa Răng-

Hàm-Mặt. Địa chỉ: Ấp Ninh Thới, xã Thới 

An Hội

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

103 Dương Việt Nhân

00689/ST-CCHN; Quyết 

định 25/QĐ-SYT ngày 

24/03/2020; Quyết định 

37/QĐ-TTYT ngày 

23/02/2021

Khám chữa bệnh Đa khoa; 

khám bệnh chuyên khoa tai 

mũi họng; nội soi tai mũi 

họng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Tai mũi họng, nội soi Tai mũi 

họng, đọc điện tim

Từ thứ 5h30-6h45, từ 11h15-12h45, từ 

17h15-20h, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-20h, 

thứ 7 và chủ nhật tại Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng Bs Dương Việt Nhân. 

Địa chỉ: Ấp An Thành, xã Kế Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

104 Phạm Minh Tâm

000044/ST GPHN; Quyết 

định 242/QĐ- TTYT ngày 

31/12/2020

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số V và phụ lục 

số IX phần nội khoa ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT; đọc điện 

tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ chuyên khoa nội; Khám nội, khám đa 

khoa, đọc điện tim
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

105 Phạm Minh Thương

00723/ST-CCHN;Quyết 

định Số 244/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2020; Quyết 

định 71/QĐ-TTYT ngày 

09/03/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chuyên 

khoa mắt; đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa mắt, đọc điện tim
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

106 Nguyễn Thị Kiều Tiên

04242/ST-CCHN; Quyết 

định số 252/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; đọc điện tim
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, đọc 

điện tim
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

107 Nguyễn Văn Tân 03059/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, đọc 

điện tim
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

108 Thạch Som Ol

006178/ST-CCHN; Quyết 

định số 254/QĐ-TTYT 

09/10/2023; Quyết định 

345/QĐ- TTYT ngày 

31/12/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, siêu âm tổng quát; 

đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ; khám bệnh đa khoa, đọc điện tim, 

siêu âm tổng quát

Từ 11h15-12h45, từ 17h15-20h, từ thứ 2 đến 

chủ nhật tại Phòng khám đa khoa Diễm Phúc 

Medic. Địa chỉ: Ấp An Ninh 2, Xã Kế Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

109 Nguyễn Thanh Hào 000724/ST-CCHN
Khám chữa bệnh bằng 

YHCT
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ; Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

110 Lê Thảo Phương 000996/ST-CCHN

Phạm vi chuyên môn chức 

danh Điều

dưỡng theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng Trưởng; Thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của điều dưỡng
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

111 Lê Thị Tuyết Lệ 000992/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

112 Đinh Nguyễn Tường Vi 05277/ST-CCHN

Phạm vi chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 7/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng

Từ 17h10-20h, từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7 và 

chủ nhật làm việc cả ngày tại Phòng Khám 

nội tổng hợp. Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, xã 

Nhơn Mỹ

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

113 Vũ Văn Phiên 001004/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

114 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 002133/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

115 Thạch Thị Huỳnh Anh 000998/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

116 Lê Thị Cẩm Tú 03772/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

117 Trần Thị Thúy Hằng 003696/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn

theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ nội vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

118 Thạch Thị Ly Tha 002198/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn

theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ nội vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

119 Võ Minh Hào 0002596/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

120 Thạch Ngọc Trai

000332/ST-CCHN; Quyết 

định 235/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, Nhi; đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc; Khám bệnh 

chữa chuyên khoa Nội - Nhi, đọc điện tim

Từ 6h-6h45, từ 11h30-12h45, từ 17h30-19h, 

từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 

6 giờ-19 giờ tại Phòng khám Nội tổng hợp. 

Địa chỉ: Ấp An Ninh 2, xã Kế Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

121 Võ Quốc Khải

000405/ST-CCHN; Quyết 

định 236/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp; đọc 

điện tim, siêu âm tổng quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Phó Trưởng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc; Khám bệnh 

chữa bệnh  chuyên khoa Nội tổng hợp, đọc 

điện tim, siêu âm tổng quát

Từ 11h15 đến 12h45, từ 17h15-20h, từ thứ 2 

đến chủ nhật tại Phòng khám ngoài giờ. Địa 

chỉ: Ấp Ninh Thới Xã Thới An Hội

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

122 Ngô Riêng

002788/ST-CCHN; Quyết 

định 71/QĐ-TTYT ngày 

09/03/2024

Khám chữa bệnh Đa khoa; 

đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám chữa bệnh đa khoa, đọc điện 

tim
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

123 Lê Hữu Nghĩa

03828/ST-CCHN; Quyết 

định 49/QĐ-SYT ngày 

10/07/2020

Khám chữa bệnh Đa khoa; 

khám bệnh chuyên khoa gây 

mê hồi sức

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Gây Mê Hồi Sức
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

124 Trương Hoài Sang 000020/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số V ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Bác sĩ; Khám bệnh đa khoa, khám lao

Từ 5h50-6h40, từ 17h10-19hh, từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 6h-10h, từ 14h-19h, thứ 7 và chủ 

nhật tại Địa chỉ: Ấp Trường Thọ, xã Nhơn 

Mỹ

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

125 Hồ Nhật Xuân 000021/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số V ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Bác sĩ; Khám bệnh đa khoa, khám lao Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

126 Nguyễn Phước Qui 001014/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Điều dưỡng trưởng; Thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của điều dưỡng
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

127 Nguyễn Thị Hồng Muội 003851/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

128 Lê Văn Điền 000994/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

của Bộ Nội vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

129 Sơn Đào Thảo Nguyên 000993/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

130 Phạm Thị Tươi 003044/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

131 Nguyễn Thanh Tuấn 001253/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

132 Lê Thanh Hương 001003/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

133 Nguyễn Trường Duyên 001044/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

134 Nguyễn Thị Kim Phụng 003043/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

135 Trương Thị Diểm Phụng 000146/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

136 Nguyễn Quốc Sỉ 000664/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

137 Trần Thị Tuyết Trang

000428/ST-CCHN; Quyết 

định 241/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp; đọc 

điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Trưởng khoa Nội - Truyền 

nhiễm; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp, đọc điện tim

Từ 6h-6h45, từ 11h15-12h45, từ 17h15-20h, 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-18h, thứ bảy, chủ 

nhật tại phòng khám Nội tổng hợp. Địa chỉ: 

Ấp An Ninh I, xã Kế Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

138 Võ Thanh Điền

0002774/ST-CCHN; 

Quyết định 237/QĐ-

TTYT ngày 31/12/2020

Khám chữa bệnh Đa khoa; 

đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CK1; Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, lao, đọc điện tim
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

139 Lê Văn Thanh

03502/ST-CCHN; Quyết 

định 243/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh Đa khoa
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, lao Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

140 Ngô Văn Hòa

0002641/ST-CCHN; 

Quyết định 304/QĐ-

TTYT ngày 31/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa TMH, 

đọc điện tim, siêu âm tổng 

quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa,  lao, 

đọc điện tim, siêu âm tổng quát

Từ 6h- 6h45, từ 11h15-12h45, từ 17h15-20h, 

từ thứ 2 đến thứ 6; từ 7h-18h, thứ bảy, chủ 

nhật tại phòng khám Nội tổng hợp. Địa chỉ: 

Ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

141 Mai Nguyễn Bảo Hân 000019/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số V ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

khám lao
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

142 Lâm Thị Kiều

000002/ST-GPHN; Quyết 

định 304/QĐ-TTYT ngày 

09/12/2025

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số V ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT; đọc điện 

tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh, đọc điện 

tim
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

143 Lương Thị Nươl

006176/ST-CCHN; Quyết 

định 143/QĐ-TTYT ngày 

03/06/2025 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, đọc 

điện tim
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

144 Thạch Thị Hồng Yến

006175/ST- CCHN; . 

Quyết định 303/QĐ-

TTYT ngày 09/12/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, đọc 

điện tim
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

145 Hồ Minh Điền 001012/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Điều dưỡng trưởng; Thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ điều dưỡng
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

146 Nguyễn Thị Kim Trang 001079/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

147 Lê Thị Ngọc Thu 001015/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

148 Lâm Thị Kiều Trinh 001386/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

149 Trương Khánh Trúc 001010/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

150 Nguyễn Thị Thùy Linh 001009/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

151 Ung Thị Thanh Xuân 001007/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

152 Huỳnh Thị Mỹ Thơ 001032/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

153 Lê Thị Hồng Oanh 001030/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

154 Lê Thị Ngọc Quyên 001008/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

155 Nguyễn Thúy Hương 001029/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

156 Lê Thị Thanh 003008/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

157 Trần Hữu Phước 000990/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

158 Thạch Thị Kha 002394/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

159 Thạch Chanh Đà Ri 000997/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

160 Phan Văn Hiếu 004948/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

161 Trần Thị Minh Thơ 04829/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

162 Trương Thị Phước Ngọc 004165/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

163 Bùi Thị Ngọc Hân 000722/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

164 Võ Thị Kiều Nhiên 001766/CT-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

165 Hà Thị Thắm 001842/CT-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

166 Nguyễn Văn Nhanh

0003291/ST-CCHN; 

Quyết định 245/QĐ-

TTYT ngày 31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT; khám chữa 

bệnh YHCT, đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Trưởng khoa YHCT- PHCN; Khám 

bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, đọc 

điện tim

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

167 Nguyễn Thị Kim Thư 02480/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền, vật lý trị liệu, phục 

hồi chức năng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

y học cổ truyền - vật lý trị liệu - phục hồi 

chức năng

Từ 11h15-12h45, từ 17h15-19h, từ thứ 2 đến 

chủ nhật tại Phòng khám y học cổ truyền Kim 

Ngân Địa chỉ: Ấp An Nhơn,  xã Thới An Hội

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

168 Lâm Đại Lộc 005912/ST-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

169 Huỳnh Hồng Xuyến 001013/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Điều dưỡng trưởng; Thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của điều dưỡng
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

170 Trương Thị Linh Phi

005475/ST-CCHN; Quyết 

định 77/QĐ-TTYT ngày 

17/04/2023

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT; thực hiện kỹ 

thuật YHCT, vật lý trị liệu, 

phục hồi chức năng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Y sĩ, Khám chữa

bệnh Y học cổ truyền, tập vật lý trị liệu và 

phục hồi chức năng, điện châm

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

171 Huỳnh Văn Vịnh

000134/ST-GPHN; Quyết 

định 75/QĐ-TTYT ngày 

17/04/2023

Quy định tại phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT; thực 

hiện kỹ thuật YHCT, vật lý 

trị liệu, phục hồi chức năng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Điều dưỡng, tập vật lý trị liệu và phục hồi 

chức năng, điện châm
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

172 Phạm Văn Kha

04090/ST-CCHN; Quyết 

định 47/QĐ-SYT ngày 

24/4/2018; Quyết định 

79/QĐ-TTYT ngày 

17/04/2023

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của BYT và 

BNV Kỹ thuật viên Vật lý 

trị liệu- phục hồi chức năng; 

khám bệnh chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền; thực hiện 

kỹ thuật YHCT, vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Y sĩ, Khám chữa bệnh y học cổ truyền, điện 

châm
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

173 Lưu Thị Ngọc Hân

03875/ST-CCHN; Quyết 

định 48/QĐ-SYT ngày 

24/4/2018; Quyết định 

247/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh bằng 

YHCT; kỹ thuật viên vật lý 

trị liệu - phục hồi chức năng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Y sĩ, Khám chữa bệnh y học cổ truyền, tập 

vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, điện 

châm

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

174 Trần Phước Sang

005869/ST-CCHN; ; 

Quyết định 78/QĐ-TTYT 

ngày 17/04/202

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền, Vật lý 

trị liệu- Phục hồi chức năng; 

thực hiện kỹ thuật YHCT, 

vật lý trị liệu, phục hồi chức 

năng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Y sĩ, Khám chữa bệnh y học cổ truyền, tập 

vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, điện 

châm

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

175 Châu Thị Ngọc Triều

001927/CT-GPHN; Quyết 

định 248/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Điều dưỡng; thực hiện kỹ 

thuật vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

176 Tô Tuấn Phát

001925/CT-GPHN; Quyết 

định 76/QĐ-TTYT ngày 

17/4/2023

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ 

thuật YHCT, vật lý trị liệu, 

phục hồi chức năng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Điều dưỡng; Thực hiện tập vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng, điện châm
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

177 Ung Thanh Trong

003318/ST-CCHN; Quyết 

định 249/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh Đa khoa; 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

đọc điện tim, siêu âm tổng 

quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Trưởng khoa Nhi; Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, đọc điện tim, siêu âm tổng 

quát

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

178 Phạm Thị Yến

002135/ST-CCHN; Quyết 

định 69/QĐ-SYT ngày 

01/12/2020; Quyết định 

250/QĐ- TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội; khám chữa bệnh 

chuyên khoa nhi; đọc điện 

tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

nội - nhi, đọc điện tim khoa Nhi
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

179 Phạm Quốc Ngôn 005465/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Bác sĩ; Khám bệnh đa khoa Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

180 Vũ Văn Đức 006204/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Bác sĩ; khám bệnh chữa bệnh đa khoa Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

181 Cao Chí Khang 000430/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số V ban hành 

kèm Thông tư 32/2023/TT-

BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Bác sĩ; Khám bệnh đa khoa, nội soi tiêu hóa Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

182 Nguyễn Thu Trang 001023/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Điều dưỡng; Thực hiện chức năng nhiệm vụ 

điều dưỡng
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

183 Lê Thị Thu Trang 001025/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

184 Võ Thị Thúy An 001024/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

185 Triệu Thị Ngọc Hương 001255/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

186 Triệu Thanh Kiêm 003021/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

187 Thạch Thị Oanh Ni 001021/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

188 Nguyễn Thị Kim Anh 000151/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

189 Tăng Thị Mộng Trinh 000149/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định 

tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

190 Lê Hữu Đỉnh 002278/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

191 Hứa Thị Na Ri 002840/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

192 Thái Thị Thảo Trang 003768/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

193 Lê Thị Ngọc Mỹ 004216/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

194 Nguyễn Thành Trọng

000378/ST-CCHN; Quyết 

định 48/QĐ-SYT ngày 

10/7/2020; Quyết định 

253/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh Đa khoa; 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại khoa; 

đọc điện tim, siêu âm tổng 

quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Trưởng khoa Ngoại- CSSKSS 

và Phụ sản; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa ngoại, đọc điện tim, siêu âm 

tổng quát

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

195 Ngô Phước Giào

03715/ST-CCHN; Quyết 

định 50/QĐ-SYT ngày 

10/7/2020; Quyết định 

255/QĐ- TTYT ngày 

31/12/2020; Quyết định 

71/QĐ-TTYT ngày 

09/05/2024

Khám chữa bệnh Đa khoa; 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại khoa; 

đọc điện tim, siêu âm tổng 

quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI, Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa ngoại, đọc điện tim, siêu âm 

tổng quát

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

196 Tôn Thị Thương

03725/ST-CCHN; Quyết 

định 47/QĐ-SYT ngày 

10/7/2020; Quyết định 

256/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh Đa 

khoa;Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa; 

đọc điện tim, siêu âm tổng 

quát, siêu âm sản phụ khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Phó Trưởng khoa Ngoại - 

CSSKSS và Phụ sản; Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa Sản phụ khoa, đọc 

điện tim, siêu âm tổng quát, siêu âm sản 

phụ khoa

Từ 6h-6h45, từ 11h15-12h45, từ 17h15-20h, 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-20h, thứ 7 và chủ 

nhật tại Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ 

Khoa. Địa chỉ: Ấp An Nhơn, xã Thới An Hội

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

197 Đỗ Thị Nguyệt

000098/ST-GPHN; Quyết 

định 345/QĐ- TTYT ngày 

31/12/2025

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

quy định tại phụ lục số V và 

phụ lục IX phần sản khoa 

ban hành kèm Thông tư 

32/2023/TT-BYT; siêu âm 

tổng quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

sản phụ khoa, siêu âm tổng quát
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

198 Trương Thị Ngọc Bích 001005/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Điều dưỡng trưởng; Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ hộ sinh
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

199 Huỳnh Thị Thiệt 000220/ST-GPHN

Quy định tại phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

200 Lê Thị Tuyết Trinh 001039/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Hộ sinh Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

201 Thái Loan Thảo 002208/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Hộ sinh Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

202 Dương Thị Thu Quyền 001038/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Hộ sinh Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

203 Phạm Thị Hồng Phúc 001251/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Hộ sinh Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

204 Lê Thị Bớt 001036/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Hộ sinh Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

205 Thạch Thị Lệ Thủy 001035/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Hộ sinh Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

206 Trần Thị Huỳnh Mai 002416/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Hộ sinh

Từ 6h-6h45; từ 11h15-12h45, từ 17h15-20h, 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-20h, thứ 7 và chủ 

nhật tại Cơ sở dịch vụ hộ sinh. Địa chỉ: Ấp 

An Phú Đông, Xã Nhơn Mỹ

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

207 Trần Thị Thanh Kiều 001037/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Hộ sinh

Từ 6h-6h45; từ 11h15-12h45, từ 17h15-20h, 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-20h, thứ 7 và chủ 

nhật tại tại Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại 

nhà. Địa chỉ: Ấp An Định, Xã Kế Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

208 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 004383/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

209 Nguyễn Thị Nguyên 04334/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ nội vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Hộ sinh Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

210 Đoàn Hữu Nghĩa 003408/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

211 Lâm Trần Tuấn Cường 001047/ST-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

khoa về xét nghiệm

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

212 Huỳnh Hùng Lĩnh

000229/ST-CCHN; Quyết 

định 257/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh hệ Ngoại 

sản; Khám chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa ngoại 

sản, đọc điện tim,siêu âm 

tổng quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh  ngoại sản, 

siêu âm, đọc điện tim

Từ 6h-6h45; từ 11h15-12h45, từ 17h15-19h, 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-19h, thứ 7 và chủ 

nhật tại tại Phòng khám Chuyên khoa ngoại. 

Địa chỉ: Ấp An Thành, xã Kế Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

213 Nguyễn Văn Gấm

001033/ST-CCHN; Quyết 

định 1049/QĐ-SYT ngày 

30/09/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa CĐHA

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, 

X quang

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

214 Nguyễn Thế Vinh 000897/ST-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Thực hiện kỹ thuật hình ảnh, chụp X quang Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

215 Huỳnh Thị Trúc Quỳnh 001050/ST-CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn chuyên khoa về hình 

ảnh y học

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Thực hiện kỹ thuật hình ảnh, chụp X quang Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

216 Thái Nhật Linh 001049/ST-CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Kỹ thuật viên trưởng; Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

217 Đặng Mỹ Ngọc 001034/ST-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Thực hiện kỹ 

thuật xét nghiệm
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

218 Võ Thị Bé Tư 001046/ST-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Thực hiện kỹ 

thuật xét nghiệm
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

219 Phan Thị Trúc Ly 0003209/ST-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Thực hiện kỹ 

thuật xét nghiệm
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

220 Trần Thị Bích 000080/ST-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Thực hiện kỹ 

thuật xét nghiệm
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

221 Võ Thị Ngọc Yến 03814/ST-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Thực hiện kỹ 

thuật xét nghiệm
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

222 Lê Thị Thủy 003491/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng; Trưởng khoa Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

223 Phan Tấn Thuật 001252/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

224 Ngô Thị Yến Duy 001482/CT-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

225 Nguyễn Tuấn Danh

000438/ST-CCHN; Quyết 

định 258/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh Đa khoa; 

đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Trưởng khoa 

KSBT&HIV/AIDS; Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, đọc điện tim

Từ 6h-6h45; từ 11h15-12h45, từ 17h15-19h, 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-19h, thứ 7 và chủ 

nhật tại Phòng khám Nội tổng hợp. Địa chỉ: 

ấp Mỹ Thạnh xã

Nhơn Mỹ

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

226 Trương Văn Thưởng 0003110/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Điều dưỡng; Phó Trưởng khoa 

KSBT&HIV/AIDS
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

227 Lâm Thị Ngọc Điệp 002215/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

228 Nguyễn Thương Hoài 000127/ST-GPHN

Theo quy định tại phụ lục V 

ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT, ngày 

31/12/2023 của BYT về 

quy định chi tiết một số điều 

của luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám chữa bệnh đa khoa, khám lao, 

HIV- AIDS
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

229 Huỳnh Ngọc Trân

02320/ST-CCHN; Quyết 

định 67/QĐ-SYT ngày 

01/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa da liễu
Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

230 Huỳnh Thị Tuyết Lan 05208/ST-CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí và cấp 

cứu một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí và cấp cứu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

231 Trà Thị Thúy Nga 04953/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

232 Nguyễn Văn Mười

002221/ST-CCHN; Quyết 

định 262/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2020

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

đọc điện tim

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ CKI; Trưởng khoa YTCC - ATTP; 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, đọc điện 

tim

Từ 5h30-6h30, từ 17h15-19h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 6h-19h, thứ 7 và chủ nhật tại Phòng 

khám Nội tổng hợp. Địa chỉ: Ấp An Hoà xã 

Thới An Hội

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

233 Hồ Thanh Tú

000455/ST-CCHN; Quyết 

định số 232/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2020

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt; Đọc 

điện tim, siêu âm tổng quát

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công

Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh Răng Hàm 

Mặt - siêu âm tổng quát, đọc điện tim

Từ 6h-6h45, từ 11h15-12h45, từ 17h15-19h, 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 6h-20h, thứ 7 và chủ 

nhật tại Phòng khám chuyên khoa răng hàm 

mặt. Địa chỉ: ấp An Thành, xã Kế Sách

Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

234 Lê Thị Mỹ Tiên 002211/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết 

định 41/2005/QĐ- BNV, 

ngày 22/04/2005 của BNV 

về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trung tâm phân công
Điều dưỡng Không Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

235 Lý Hồng Xuân 001628/HAUG-CCHN
Khám - chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt
Từ 8h-20h, từ thứ 2 đến thứ 7; Từ 8h-12h, chủ nhật

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, 

khám chữa bệnh răng hàm mặt
Không Nha khoa Lâm Gia

236 Ngô Anh Tài 000037/CT-GPHN
Khám - chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt
Từ 8h-20h, từ thứ 2 đến thứ 7; Từ 8h-12h, chủ nhật Khám chữa bệnh răng hàm mặt Không Nha khoa Lâm Gia



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

237 Triệu Nhật Pha 001799/CT-GPHN
Khám - chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt
Từ 8h-20h, từ thứ 2 đến thứ 7; Từ 8h-12h, chủ nhật Khám chữa bệnh răng hàm mặt Không Nha khoa Lâm Gia

238 Trần Thị Cẩm Đào 007866/CT-CCHN
Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 11h30-12h30 và từ 17h30-20h, thứ 2 đến thứ 7; 

Từ 8h-12h, chủ nhật
Bác sĩ; Chẩn đoán hình ảnh

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 

tại Bệnh viện Ung Bướu
Nha khoa Lâm Gia

239 Trương Thị Mỹ Duyên 0023064/BYT-CCHN

Điều dưỡng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005

Từ 11h30-12h30 và từ 17h30-20h, thứ 2 đến thứ 7; 

Từ 8h-12h, chủ nhật
Điều dưỡng Không Nha khoa Lâm Gia

240 Nguyễn Thanh Liêm 003560/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ; Phó Trưởng Trung tâm Nội soi và 

Nội soi can thiệp Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

Không Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

241 Huỳnh Thị Hoài Xuân 120198/CCHN-BQP
Khám bệnh chữa chuyên 

khoa Tai - Mũi - Họng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-

11h, thứ 7 và chủ nhật

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa chuyên khoa Tai - 

Mũi - Họng
Không

Công ty TNHH một thành viên phòng khám đa 

khoa Thiên Tâm

242 Trần Hữu Nghĩa 0010452/AG-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa
Từ 7h-11h, thứ 7 và chủ nhật Bác sĩ; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa Không

Công ty TNHH một thành viên phòng khám đa 

khoa Thiên Tâm

243 Nguyễn Văn Loan 000568/HAUG -GPHN Y học cổ truyền Từ 7h-11h, thứ 7 và chủ nhật Y sĩ; Y học cổ truyền Không
Công ty TNHH một thành viên phòng khám đa 

khoa Thiên Tâm

244 Nguyễn Văn Kẻn
001295/CT-GPHN

07/QĐ-TYT

Chuyên khoa Y học gia 

đình, đọc điện tim, siêu âm 

tổng quát, khám lao

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Giám đốc; Phụ trách chuyên môn Trạm Y tế

Từ 5h30-6h30, từ 11h30-12h30 và từ 17h30-

18h30, từ thứ 2 đến chủ nhật tại Phòng khám 

Nội tổng hợp Bs Kẻn. Địa chỉ: Ấp 10, xã An 

Lạc Thôn

Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

245 Trương Hồ Thảo Trúc 0002786/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Y sĩ; Khám bệnh đa khoa Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

246 Huỳnh Thị Trúc Duy
0002785/ST-CCHN

05/QĐ-TYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chứng chỉ YHCT, 

chứng chỉ lao

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Y sĩ; Khám bệnh đa khoa Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

247 Huỳnh Thị Quỳnh Như 04253/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế- Bộ nội vụ.

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Điều dưỡngMỹ Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

248 Từ Thị Hồng Thanh 002207/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo chức 

danh Hộ sinh quy định tại 

thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của Bộ Y 

Tế- Bộ Nội Vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Hộ sinh Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

249 Ông Thị Kim Huệ 001605/CT-GPHN Điều dưỡng
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Điều dưỡng Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

250 Trương Thị Huỳnh Như 006142/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo chức 

danh Hộ sinh quy định tại 

thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của Bộ Y 

Tế- Bộ Nội Vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Hộ sinh Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

251 Từ Ngọc Hòa 0002841/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công

Phó Giám đốc; Phụ trách chuyên môn 

(Điểm 2)

Từ 5h30-6h30; từ 11h30-12h30 và từ 17h30-

18h30, từ thứ 2 đến chủ nhật tại Phòng khám 

Nội tổng hợp Bs Hoà. Địa chỉ: Ấp Phụng An 

1, xã Nhơn Mỹ

Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

252 Nguyễn Thị Năm 0002985/ST-CCHN

Theo qui đinh tại thông tư 

số 12/2011/TT -BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế qui 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các nghạch viên chức hộ 

sinh

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Hộ sinh Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

253 Cao Thị Lan Anh 000710/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về viếc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Điều dưỡng Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

254 Trần Thị Ngọc Đạm
05302/ST-CCHN

06/QĐ-TYT

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT -BNV 

ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ , chứng chỉ 

lao

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công

Y sỹ;

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường

Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

255 Trương Ngọc Kim Ngân 0002656/ST-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Y sĩ; Khám bệnh Y học cổ truyền Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

256 Nguyễn Trọng Hải 05288/ST-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo qui định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT -BNV 

ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công

Y sĩ; Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường
Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

257 Lương Thanh An 0002994/ST-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày 

nghĩ, lễ, tết trực do lãnh đạo trạm y tế phân công
Y sĩ; Khám bệnh đa khoa Không Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

258  Phan Thị Hồng Mơ
 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

 000686/ST-CCHN; 01/QĐ-

PKĐKNGOCNHUY
 Từ 7h-20h, từ thứ 2 đến thứ 6

 Bác sĩ; Trưởng phòng khám Chịu trách 

nhiệm chuyên môn, KBCB Nội Khoa, Siêu 

âm, điện tim 

Không
Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

259 Huỳnh Thị Anh Đào
 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

 000548/ST-CCHN; 02/QĐ-

PKĐKNGOCNHUY

 Từ 7h-20h, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-17h, thứ 7 và 

chủ nhật

Bác sĩ Phòng Khám Nội, thực hiện chuyên 

môn khám Nội, điện tim 
Không

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

260  Nguyễn Anh Tới
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - Sản.

000830/ST-CCHN; 03/QĐ-

PKĐKNGOCNHUY
 Từ 7h-20h, từ thứ 2 đến thứ 6

 Bác sĩ Phòng Khám Ngoại, thực hiện 

chuyên môn khám ngoại, điện tim.
Không

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

261 Trần Ngọc Long
Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

008178/CT-CCHN; 04/QĐ-

PKĐKNGOCNHUY
Từ 7h-17h, thứ 7 và chủ nhật

 Bác sĩ Phòng Khám sản phụ khoa; thực 

hiện chuyên môn khám sản phụ khoa, Siêu 

âm sản

Từ 7h-11 và 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 tại 

BV Phụ Sản Cần Thơ

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

262 Huỳnh Thân Thương
Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh
006357/ST-CCHN Từ 7h-17h, thứ 7 và chủ nhật

 Bác sĩ; Chẩn đoán hình ảnh, chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

Từ 7h-11 và 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 tại 

BVĐK Sóc Trăng

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

263 Đặng Thị Diệu

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

04342/ST-CCHN Từ 7h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng phòng khám Nội, thực hiện 

chuyên môn kỹ thuật điều dưỡng Nội khoa
Không

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Đơn vị công tác

264 Lý Hoàng Phúc 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

 005692/ST-CCHN  Từ 7h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6
 Điều dưỡng; Tiếp đón, chăm sóc bệnh 

nhân, phụ giúp bác sỹ KBCB
Không

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

265 Thạch Kim Huy

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

03671/ST-CCHN   Từ 7h-20h, từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ Phòng khám Ngoại, thực hiện sơ cứu 

ban đầu, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật khám 

ngoại

Không
Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

266 Huỳnh Văn Trường

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

005363/ST-CCHN Từ 7h-17h, thứ 7 và chủ nhật

Điều dưỡng phòng khám Ngoại, thực hiện 

chuyên môn kỹ thuật điều dưỡng khám 

ngoại

Từ 7h-11 và 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 tại 

BVĐK Sóc Trăng

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

267 Cao Văn Phi Hùng

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

005637/KG-CCHN Từ 7h-17h, từ thứ 2 đến thứ 7
Y sĩ phòng khám nội; thực hiện chuyên môn 

kỹ thuật phòng khám nội, sơ cứu ban đầu
không

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

268 Từ Sy Denl
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn hình ảnh y học 
004742/ST-CCHN Từ 7h-17h, thứ 7 và chủ nhật

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn hình ảnh y 

học, Phụ trách X-quang

Từ 7h-11 và 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 tại 

BVĐK Sóc Trăng

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

269 Sơn Ngọc Thành Kỹ thuật viên xét ngiệm  04770/ST-CCHN Từ 7h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6
 Trưởng Phòng xét nghiệm, thực hiện xét 

nghiệm
Không

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý

270 Huỳnh Ngọc Như Chuyên khoa xét nghiệm 006287/ST-CCHN Từ 7h-17h, thứ 7 và chủ nhật
Chuyên khoa xét nghiệm, thực hiện xét 

nghiệm
Không

Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc Như Ý



Phụ lục: 2

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Đơn vị công tác

1 Lê Hà Yến Nhi 000465/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h30-11h30 và từ 13h-16h từ thứ 2 đến thứ 7; thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Điều dưỡng Không Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

2 Dương Minh Nhuận

006248/ST-CCHN; 

Quyết định 04.24/QĐ-

BVHT ngày 28/02/2024

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;

Phân công làm việc tại Phòng nội soi tiêu 

hóa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; Thời 

gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm ngoài giờ và 

nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Khoa khám bệnh Không có Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

3 Lý Thị Thủy Tiên

003703/ST-CCHN; 

Quyết định 

82.18/QĐĐD-BVHT 

ngày 30/06/2018

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27 tháng 05 năm 2015 của Bộ 

Y tế -Bộ Nội vụ; Phân công làm việc tại 

Phòng khám Răng hàm mặt

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; Thời 

gian làm việc, thời gian trực, thời gian làm ngoài giờ và 

nghỉ tuần theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện

Y sĩ; phòng khám RHM Không có Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

4 Lê Nhất Vũ 000524/CT-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình
Từ 17h30-19h, từ thứ 2 đến thứ 7; Từ 8h-11h, chủ nhật

Bác sĩ khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Chấn thương 

chỉnh hình

Từ 7h-11h và 13h-17h, từ thứ 

2 đến thứ 7 tại Bệnh viện đa 

khoa Tâm Minh Đức

Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long

5 Phan Phước Sang 004578/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

Từ 7h-19h, từ thứ 2 đến chủ nhật; (Nghỉ bù 1 ngày cụ 

thể theo lịch)
Điều dưỡng Không Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long

6 Nguyễn Thế Huy 005875/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền
Từ 7h-16h, từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ truyền
Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

7 Lê Quốc Thịnh 04920/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
Từ 7h-16h, từ thứ 2 đến thứ 7

Y sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT; VLTL-

PHCN

Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

8 Phan Thùy Thanh Trúc 0002798/BTR-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ qui 

định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 6h30-19h, các ngày trong tuần Điều dưỡng Không Phòng khám đa khoa Trung Sơn Clinic 2

9 Ngụy Thị Kiều Trang 005124/CT-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
Từ 11h15-12h45 và từ 17h15-20h, từ thứ 2 đến thứ 6; 

Từ 7h00-20h, từ thứ 7 đến chủ nhật                                                                                                                
Điều dưỡng

 Từ 7h-11h và 13h-17h,  từ thứ 

2 đến thứ 6 tại BVĐK TP Cần 

Thơ
Phòng khám đa khoa Đồng Xuân

10 Phan Thị Ngọc Huyền
002453/HAUG-CCHN

08/QĐ-HHLM

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Siêu âm

Từ 7h-17h, từ thứ 2 đến thứ 7; Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo phòng khám

Bác sỹ siêu âm tổng quát, siêu 

âm tim và mạch máu
Không

Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - 

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

11 Nguyễn Thị Kiều Trang

042972/BYT-CCHN

Khám, chữa bệnh Chuyên khoa Nội

 Từ 17h30-6h30, từ thứ 2 đến thứ 6;Từ 7h30-11h30 và 

từ 13h-17h, Thứ 7; Chủ Nhật và các giờ trực theo lịch 

phân công của Bệnh viện

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Khoa Khám bệnh & Nội khoa

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ 

thứ 2 đến thứ 6 tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đa khoa Quốc tế 

Vinmec - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Cần Thơ

12 Đinh Hồng Quang 000043/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi

họng; Nội soi Tai mũi họng.

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến chủ nhật; Tham gia 

thường trực

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Tai mũi họng; Nội soi Tai

mũi họng.

         Khoa Khám bệnh

Không Bệnh viện Quân dân y  Sóc Trăng

13 Đặng Thị Mỹ Lệ 001029/VL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản
Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-11h, 

Thứ 7 và chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản  
Không

Công ty TNHH một thành viên phòng khám 

đa khoa Thiên Tâm

14 Lê Hoàng Phương 0001556/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Răng – Hàm – 

Mặt

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-11h, 

Thứ 7 và chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

Răng – Hàm – Mặt
Không

Công ty TNHH một thành viên phòng khám 

đa khoa Thiên Tâm

15 Châu Phú Vĩnh 00633/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-11h, 

Thứ 7 và chủ nhật

Bác sĩ  Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 
  Không

Công ty TNHH một thành viên phòng khám 

đa khoa Thiên Tâm

DANH SÁCH

Giảm người đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Tháng 4 - Đợt 03)

(Đính kèm Thông báo số               /TB-SYT ngày      tháng 4 năm 2026 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Đơn vị công tác

16  Đinh Thị Hoa 001077/CT-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-11h, 

Thứ 7 và chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng Không
Công ty TNHH một thành viên phòng khám 

đa khoa Thiên Tâm

17 Trần Anh Thơ 04544/ST-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 7h-11h và từ 13h-17h, từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 7h-11h, 

Thứ 7 và chủ nhật

 Điều dưỡng Thực hiện theo 

chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Không
Công ty TNHH một thành viên phòng khám 

đa khoa Thiên Tâm

18 Phan Thạnh Phú 120213/CCHN-BQP
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, 

chẩn đoán hình ảnh
Thứ 7 và chủ nhật, 07h00-11h00

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội, chẩn đoán 

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6 tại BV 121
Công ty TNHH một thành viên phòng khám 

đa khoa Thiên Tâm

19 Hoàng Minh Tú 0026562/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại 
Thứ 7 và chủ nhật, 07h00-11h00

Bác Sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Từ thứ 2 đến thứ 6 tại BV Đại 

học Y Dược

Công ty TNHH một thành viên phòng khám 

đa khoa Thiên Tâm



Stt Đơn vị nhận Thông báo

1 Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ

2 Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

3 Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

4 Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

5 Bệnh viện Quân dân y  Sóc Trăng

6 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

7 Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

8 Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

9 Trung tâm Y tế khu vực Kế sách

10
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đa khoa Quốc tế Vinmec - Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Cần Thơ

11
Chi nhánh công ty TNHH Medic Cần Thơ - Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - 

Long Mỹ

12 Công ty TNHH một thành viên phòng khám đa khoa Thiên Tâm

13 Nha khoa Lâm Gia

14
Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc công ty cổ phần hệ thống 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn - Cần Thơ

15 Phòng khám đa khoa Đồng Xuân

16 Phòng khám đa khoa Trung Sơn Clinic 2

17 Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long

18 Phòng khám đa khoa Y dược cổ truyền Hoàng Tuấn

19 Phòng xét nghiệm Center Lab Việt Nam

20
Phòng khám đa khoa Ngọc Như Ý thuộc Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ngọc 

Như Ý

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN THÔNG BÁO

(Đính kèm Thông báo số               /TB-SYT ngày      tháng 4 năm 2026

của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)
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